
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Thuận Tùng 

Các Thẩm phán: Ông  o ng Ng c Linh, ông Ngu  n  o ng Th m. 

- Thư ký phiên tòa:     hâu Th  Ng c   nh – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

 ng  inh   n   i - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 4 n m 2023, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ  n hình sự thụ lý số: 74/2023/TLPT-HS ngày 23 

tháng 3 n m 2023 đối với b  cáo Ngu  n Trư ng   do có kháng cáo của b  c o đối 

với B n án hình sự sơ thẩm số: 10/2023/HSST ngày 22 th ng 02 n m 2023 của 

Tòa án nhân dân hu  n A. 

- Bị cáo kháng cáo:  

Nguy n Trư ng P (tên g i khác: Ch ch), sinh ngày 09/6/1997; nơi sinh: 

huy n An Phú, tỉnh An Giang; nơi đ ng ký hộ khẩu thư ng trú và chỗ ở hi n 

nay: ấp V t Lài, xã Khánh Bình, huy n An Phú, tỉnh An Giang; nghề nghi p: 

làm thuê; trình độ v n hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; 

quốc t ch: Vi t Nam; con ông Nguy n Th nh  , sinh n m 1975 và b   ỗ Th  H, 

sinh n m 1977; ch , em ruột có 02 ngư i, b  cáo l  ngư i N nhất; b  c o chưa có 

vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

B  cáo b  bắt t m giam từ ngày 12/8/2022 t i Tr i t m giam - Công an tỉnh 

An Giang. B  cáo có mặt t i phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Ông  ỗ   n Q, sinh n m 1991; nơi cư trú: thôn Hòa L, xã Thống N, 

thành phố L, tỉnh Lào Cai; vắng mặt. 

- Ông Trần Ng c N, sinh n m 1976; nơi cư trú: ấp V t L, xã Khánh B, 
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huy n A, tỉnh An Giang; vắng mặt. 

- Cháu Nguy n   n H, sinh n m 2012; nơi cư trú: ấp V t L, xã Khánh B, 

huy n A, tỉnh An Giang; vắng mặt. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Văn H: Ông Nguy n   n 

N, sinh n m 1958; nơi cư trú: ấp V t L, xã Khánh B, huy n A, tỉnh An Giang; 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c t i li u có trong hồ sơ vụ  n v  di n biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Kho ng 12 gi  ngày 11/6/2022, Sụa (không rõ nhân thân, sống ở 

Campuchia) g i đi n tho i cho Nguy n Trư ng P kêu P đón ngư i nhập c nh 

trái phép từ Campuchia về Vi t Nam với tiền công 500.000 đồng/ngư i thì P 

đồng ký. Kho ng 13 gi  cùng ngày, Sụa g i đi n tho i kêu P qua khu vực biên 

giới Campuchia chở  ỗ   n Q về Vi t Nam. Sau đó P đi n tho i cho Trần Ng c 

N (ngư i ch   xe  onda kh ch) đến bến đò   t Lài thuộc xã Khánh Bình, 

huy n An Phú ch  sẵn đón kh ch, P mượn xe môtô biển số 67L1-0717 của 

Nguy n   n N đến khu vực biên giới  ampuchia đón Q nhập c nh trái phép về 

Vi t Nam rồi đưa Q qua đò   t L i. Sau đó P quay l i khu vực biên giới đến nơi 

Sụa hẹn cách nhà P kho ng 100m v  được 01 ngư i đ n ông  ampuchia giao 

cho P tiền công 500.000 đồng. Riêng Q, sau khi qua đò được P giới thi u đến 

gặp N, Q kêu N chở Q đến tr m xe  ùng  ư ng t i thành phố C để Q đi xe về 

thành phố Hồ  hí Minh, trên đư ng N chở Q đến ấp  hước Mỹ, xã  hước H thì 

b  Công an xã  hước H phát hi n, m i c  hai về làm vi c.  

Kho ng 20 gi  cùng ngày, P đến Công an xã  hước H, huy n An  hú đầu 

thú hành vi ph m tội đưa  ỗ   n Q nhập c nh trái phép từ Campuchia về Vi t 

Nam, đồng th i khai nhận: Vào kho ng 16 gi  20 phút cùng ngày, P đã giúp Sụa 

đón 01 ngư i phụ nữ (không rõ lai l ch) t i khu vực cầu C3 thuộc xã Khánh 

Bình, huy n An  hú để đưa sang  ampuchia giao cho ngư i đ n ông 

 ampuchia v  được nhận tiền công 500.000 đồng. 

T i   n  n hình sự sơ thẩm số 10/2023/HSST ngày 22 tháng 02 n m 

2023, Tòa án nhân dân hu  n A đã ph t b  cáo Nguy n Trư ng P: 01 (một) n m 

06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức cho ngư i khác nhập c nh trái phép”. Th i h n 

chấp hành hình ph t của b  c o được tính kể từ ngày 10/8/2022  

Ngo i ra, Tòa  n cấp sơ thẩm còn tu ên về xử lý vật chứng,  n phí hình sự 

sơ thẩm v  qu ền kh ng c o theo luật đ nh. 

Ngày 07 tháng 3 n m 2023, b  c o Ngu  n Trư ng P có đơn kháng cáo 

xin gi m nhẹ hình ph t. 
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T i phiên to  phúc thẩm:    c o Ngu  n Trư ng P giữ ngu ên  êu cầu 

kháng cáo. 

Kiểm sát viên thực hi n quyền công tố t i phiên tòa phát biểu quan điểm 

về vụ án: 

- Về tính hợp pháp vi c kháng cáo: đơn kh ng c o của Ngu  n Trư ng 

Phi có nội dung rõ ràng, kháng cáo trong h n luật đ nh. 

-  ề nội dung: T i phiên tòa phúc thẩm, qua xét hỏi v  tranh luận, b  c o 

Ngu  n Trư ng P  êu cầu gi m nhẹ hình ph t, b  c o nêu l i những tình tiết 

gi m nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét như  n n n hối c i, th nh khẩn khai b o, 

ngo i ra không có tình tiết n o kh c để xem xét gi m nhẹ hình ph t nên đề ngh  

giữ ngu ên  n sơ thẩm. 

   c o Ngu  n Trư ng P không ý kiến tranh luận với đ i di n  i n kiểm 

s t. Nói l i sau cùng  êu cầu  ội đồng xét xử xem xét gi m nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề tố tụng:  ơn kháng cáo của b  c o nộp trong th i h n v  đúng thủ 

tục theo qu  đ nh. T i phiên tòa phúc thẩm, b  c o Ngu  n Trư ng P giữ ngu ên 

kh ng c o gi m nhẹ hình ph t. 

Hành vi, qu ết đ nh của cơ quan v  ngư i tiến h nh tố tụng đã thực hi n 

đúng về thẩm qu ền, trình tự thủ tục  ộ luật tố tụng hình sự. Qu  trình điều tra 

v  t i phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm b  c o thừa nhận h nh vi ph m tội, không 

kêu oan, không kH n i. 

  [2]  ề tội danh: Trong qu  trình xét xử sơ thẩm cũng như t i phiên tòa 

phúc thẩm, b  c o thừa nhận: Kho ng 13 gi  ng   11/6/2022 P nhận đi n tho i 

từ ngư i quen tên Sụa  ương quốc Campuchia yêu cầu đến khu vực biên giới 

đón ngư i nhập c nh về  i t Nam.    c o điều khiển xe mô tô đến khu vực biên 

giới đón ngư i đ n ông tên  ỗ   n Q chở đến bến đò thuộc ấp   t L i, xã 

Khánh Bình giao l i cho Trần Ng c N để N đưa Q v o sâu nội đ a, b  c o được 

hưởng lợi số tiền 500.000 đồng. Ngo i ra, b  c o còn khai nhận sau khi đón Q 

thì tiếp tục nhận chở một đối tượng l  nữ qua  trở l i biên giới để đưa sang 

Campuchia hưởng lợi thêm 500.000 đồng.   n cứ qu  đ nh ph p luật,  n sơ 

thẩm xử b  c o Ngu  n Trư ng P tội “Tổ chức cho ngư i khác nhập c nh trái 

phép” theo kho n 1,  iều 348  ộ luật hình sự l  đúng ngư i, đúng tội. 

 [3]   nh vi của các b  c o ngu  hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm ph m trật 

tự qu n lý h nh chính trong lĩnh vực xuất, nhập c nh biên giới Vi t Nam với 

 ương quốc Campuchia, gâ  mất an ninh trật tự qua l i khu vực biên giới, do đó 

h nh vi của b  c o ph i ch u chế t i nghiêm khắc của ph p luật.  
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 [4] Xét b  c o Ngu  n Trư ng P thực hi n tội ph m lỗi cố ý, động cơ vụ 

lợi, Tòa  n cấp sơ thẩm c n cứ tính chất mức độ h nh vi ph m tội, xem xét các 

tình tiết gi m nhẹ tr ch nhi m hình sự và nhân thân qu  đ nh t i điểm s kho n 1, 

kho n 2  iều 51 Bộ luật Hình sự n m 2015 (được sửa đổi, bổ sung n m 2017) 

ph t 1 n m 6 th ng tù là cần thiết, có t c dụng c i t o đối với b  c o v  phòng 

ngừa chung. Song xét thấ , ngo i những tình tiết gi m nhẹ đã được  n sơ thẩm 

nhận đ nh, t i phiên tòa phúc thẩm b  c o nêu thêm tình tiết kh c như: b n thân 

từ nhỏ thiếu sự ch m sóc gi o dục của mẹ, cuộc sống nhiều tH thốn do thư ng 

xuyên nuôi cha b nh; b n thân không nghề nghi p ổn đ nh, ph m tội nhưng số 

thu lợi không lớn.  ì vậ , xét có thể chấp nhận  êu cầu kh ng c o, gi m một 

phần hình ph t cho b  c o cũng đủ t c dụng c i t o phòng ngừa.         

Từ những phân tích v  nhận đ nh nêu trên,  ội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận  êu cầu kh ng c o gi m một phần hình ph t cho b  c o Ngu  n 

Trư ng P. 

Do kháng cáo được chấp nhận nên b  c o không ph i ch u  n phí hình sự 

phúc thẩm. 

  c qu ết đ nh kh c của b n  n sơ thẩm không kh ng c o, kh ng ngh  đã 

có hi u lực ph p luật kể từ ng   hết th i h n kh ng c o, kh ng ngh . 

 ì c c lẽ trên, 

                                    QUYẾT ĐỊNH 

  n cứ điểm b, kho n 1  iều 355; điểm c, kho n 1,  iều 357  ộ Luật tố 

tụng hình sự n m 2015. 

          [1] Chấp nhận  êu cầu kháng cáo gi m nhẹ hình ph t của b  c o Ngu  n 

Trư ng P. Sửa b n  n hình sự sơ thẩm số 10/2023/HSST ngày 22 th ng 02 n m 

2023 của Tòa án nhân dân hu  n A. 

  n cứ kho n 1  iều 348; điểm s kho n 1, kho n 2  iều 51;  iều 38 Bộ 

luật Hình sự n m 2015 (được sửa đổi, bổ sung n m 2017); 

Xử ph t b  cáo Nguy n Trư ng P: 01 (một) n m 02 (hai) th ng tù về tội 

“Tổ chức cho ngư i khác nhập c nh trái phép”. Th i h n chấp hành hình ph t 

của b  c o được tính kể từ ngày b  áp dụng bi n pháp t m giam ngày 10/8/2022. 

[2] Án phí hình sự phúc thẩm: b  c o Ngu  n Trư ng P không ph i nộp 

 n phí hình sự phúc thẩm. 

[3]   c qu ết đ nh kh c của b n  n hình sự sơ thẩm số 10/2023/HSST 

ngày 22 th ng 02 n m 2023 của Tòa án nhân dân hu  n A không kháng cáo, 
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kh ng ngh  đã có hi u lực ph p luật kể từ ng   hết th i h n kh ng cáo, kháng 

ngh  theo ph p luật. 

  n  n phúc thẩm có hi u lực ph p luật kể từ ng   tu ên  n (ng   24 

tháng 5 n m 2023)./.                                             

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao t i Tp. HCM (1); 

- VKSND tỉnh An Giang (2); 

- Sở Tư ph p (1); 

- Cục THADS tỉnh An Giang (1); 

- Tr i t m giam (1); 

- Tòa Hình sự (1); 

- Phòng KTNV và THA (1); 

- PC 10 (1);  

- TAND hu  n A (2); 

- VKSND hu  n A (1); 

- CQTHAHS CA hu  n A (1);  

-  Q T  ông an hu  n A(1); 

- Chi cục THADS hu  n A (1); 

- B  cáo (1);  ương sự (1); 

-   n phòng (2); Lưu hồ sơ.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lâm Thuận Tùng 

 

 


